	SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN
BỆNH VIỆN YDCT – PHCN
TỈNH ĐIỆN BIÊN 

Số:        /YCBG-BV
V/v yêu cầu báo giá hàng hóa, vật văn phòng phẩm phục vụ công tác chuyên môn.
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Điện Biên, ngày  08  tháng 05 năm 2025


BẢN YÊU CẦU BÁO GIÁ
		Kính gửi: Quý Công ty, Quý khách hàng đối tác 
Bệnh viện YDCT-PHCN tỉnh Điện Biên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm hàng hóa,  vật tư văn phòng phẩm phục vụ chuyên môn năm 2025, với nội dung cụ thể như sau:
	I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
	1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Y Dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Điện Biên
	2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Khổng Thị Hải; Chức vụ: chuyên viên phòng TCHC-KT; Số ĐT: 0979433643;  Địa chỉ email: khonghainam@gmail.com.
	3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Việc nộp báo giá có thể thực hiện theo hình thức gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, thư điện tử (email) hoặc bằng Fax..
	4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 08 tháng 05 năm 2025 đến trước 17h ngày 14 tháng 05 năm 2025. 
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 08 tháng 05 năm 2025.
	II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục hàng hoá văn phòng phẩm phục vụ cho công tác chuyên môn như sau:
	TT
	Tên vật tư, VPP
	Xuất sứ
	Đơn vị
	 Số lượng 

	1
	Bút bi xanh thiên long 0.25
	Việt Nam
	Cái
	625

	2
	Bút bi đỏ 024
	Việt Nam
	Cái
	20

	3
	Bút viết ống nghiệm (fleyoffice) mực xanh ngòi nhỏ
	Việt Nam
	Cái
	80

	4
	Bút dạ bảng (Thiên long WB)  xanh
	Việt Nam
	Cái
	40

	5
	Bút nhớ dạ mầu 
	Việt Nam
	Cái
	8

	6
	Bút bi cắm bàn
	Việt Nam
	Bộ
	44

	7
	Bìa xanh A4
	Việt Nam
	Tập
	45

	8
	Bút ký 
	Việt Nam
	Cái
	88

	9
	Băng dính xanh cỡ lớn
	Việt Nam
	Cuộn
	50

	10
	Băng dính trắng loại to bản
	Việt Nam
	Cuộn
	15

	11
	Giấy vệ sinh
	Việt Nam
	Dây
	50

	12
	Giấy lau clasi
	Việt Nam
	Hộp
	32

	13
	Giấy lau nội soi+ siêu âm
	Việt Nam
	Gói
	250

	14
	Bìa kính A4
	Việt Nam
	Cuộn
	2

	15
	Giấy A3 Delus
	Việt Nam
	Gram
	2

	16
	Giấy A4  Double ( 1 gam 500 tờ, 5gam = 1 thùng
	Việt Nam
	Gram
	200

	17
	Giấy A4 Delus ( 1 gam 500 tờ, 5gam = 1 thùng
	Việt Nam
	Gram
	1.500

	18
	Giấy A5 Double A
	Việt Nam
	Gram
	75

	19
	Giấy mặt kim(bóng) A4 dùng cho máy siêu âm mầu
	Việt Nam
	Tập
	2

	20
	Giấy nhớ các màu Deli 
	Việt Nam
	Tập
	94

	21
	Băng dính trắng 2cm
	Việt Nam
	Cuộn
	2

	22
	Giấy nhớ vuông bản to
	Việt Nam
	Tập
	50

	23
	Ghim cài
	Việt Nam
	Hộp
	79

	24
	Ghim dập
	Việt Nam
	Hộp
	160

	25
	Ghim 8/23
	Hàng Đức
	Hộp
	42

	26
	Ghim dập 23/23
	Hàng Đức
	Hộp
	10

	27
	Ghim dập 23/20
	Hàng Đức
	Hộp
	1

	28
	Ghim dập 23/17
	Hàng Đức
	Hộp
	7

	29
	Ghim dập 23/15
	Hàng Đức
	Hộp
	5

	30
	Ghim dập 23/10
	Hàng Đức
	Hộp
	5

	31
	Kẹp đen 51
	Việt Nam
	Hộp
	51

	32
	Kẹp đen 41
	Việt Nam
	Hộp
	47

	33
	Kẹp đen 25
	Việt Nam
	Hộp
	53

	34
	Kẹp đen 19
	Việt Nam
	Hộp
	40

	35
	Cặp 3 dây  mầu xanh
	Việt Nam
	Cái
	57

	36
	Cặp hộp 5 phân
	Việt Nam
	Cặp
	30

	37
	Hồ dán Deli
	Việt Nam
	Lọ
	24

	38
	Pincon thỏ đại
	Việt Nam
	Đôi
	122

	39
	Pin tiểu maxell 
	Việt Nam
	Vỉ
	276

	40
	Pin trung
	Việt Nam
	Đôi
	410

	41
	Pin điều hòa
	Việt Nam
	Đôi
	133

	42
	Pin Đồng hồ
	Việt Nam
	Đôi
	16

	43
	Pin nhiệt kế
	Việt Nam
	viên
	10

	44
	Mực dấu xanh 
	Việt Nam
	Lọ
	12

	45
	Mực dấu đỏ 
	Việt Nam
	Lọ
	7

	46
	Vở học sinh
	Việt Nam
	Quyển
	12

	47
	Băng dính 2 mặt
	Việt Nam
	Cuộn
	2

	48
	Sổ da A4
	Việt Nam
	Quyển
	50

	49
	Sổ công văn đến
	Việt Nam
	Quyển
	2

	50
	Sổ công văn đi
	Việt Nam
	Quyển
	2

	51
	Lịch để bàn
	Việt Nam
	Quyển
	6

	52
	Túi cúc
	Việt Nam
	Túi
	100

	53
	Kẹp trình ký 1mặt
	Việt Nam
	Cái
	3

	54
	Kẹp trình ký da
	Việt Nam
	Cái
	3

	55
	Túi giấy đựng quà
	Việt Nam
	Cái
	50

	56
	Cờ chuối to
	Việt Nam
	Bộ
	1

	57
	Cờ tổ quốc 0,8m x 1,2m
	Việt Nam
	Cái
	2

	58
	Cờ tổ quốc 1,2m x 1,8m
	Việt Nam
	Cái
	4

	59
	Chỉ trắng khâu quần áo
	Việt Nam
	Cuộn
	1

	60
	Dây chun quần áo ( Nhỏ)
	Việt Nam
	Cuộn
	2

	61
	Kéo to cắt bông
	Việt Nam
	Cái
	10

	62
	Kéo nhỏ
	Việt Nam
	Cái
	10

	63
	Dập ghim nhỏ
	Việt Nam
	Cái
	21

	64
	Bàn dập ghim to
	Việt Nam
	Cái
	2

	65
	Bóc gim
	Việt Nam
	Cái
	4

	66
	Ấm siêu tốc
	Việt Nam
	Cái
	2

	67
	Dao dọc giấy
	Việt Nam
	Cái
	4

	68
	Lưỡi dao dọc giấy
	Việt Nam
	hộp
	2

	69
	Máy tính cầm tay Casio JS-40B
	Việt Nam
	Cái
	2

	70
	Khóa việt tiệp
	Việt Nam
	Cái
	40

	71
	 Ổ cắm điện Lioa loại vuông
	Việt Nam
	Cái
	5

	72
	Ổ cắm điện Lioa loại dài
	Việt Nam
	Cái
	10

	73
	Hòm tôn 2 khoá
	Việt Nam
	Cái
	10

	74
	Mũi khoan giấy
	Việt Nam
	Hộp
	2

	75
	Ống nhựa đóng chứng từ
	Việt Nam
	Cái
	2

	76
	Nghế nhựa nhỏ
	Việt Nam
	Cái
	2

	77
	Hộp nhựa đựng KT 18x12x7,5
	Việt Nam
	Cái
	10

	78
	Hộp nhựa đựngKT13x9,55x5,5
	Việt Nam
	Cái
	100

	79
	Rổ nhựa  KT 47,5*37,5*15 cm
	Việt Nam
	Cái
	100

	80
	Dép tổ ong
	Việt Nam
	Cái
	100

	81
	Giá đựng tài liệu
	Việt Nam
	Cái
	10

	82
	Bình nhựa 10 lít
	Việt Nam
	Cái
	24

	83
	Chổi phất bụi
	Việt Nam
	Cái
	5

	84
	Giá Inoxx để dép 3 tầng
	Việt Nam
	Cái
	8

	85
	Chổi cọ Ống nghiệm
	Việt Nam
	Cái
	10

	86
	Rẻ rửa bát lưới loại to
	Việt Nam
	Cái
	50

	87
	Cọ xoong
	Việt Nam
	Cái
	200

	88
	Xô nhựa 10 lít
	Việt Nam
	Cái
	5

	89
	Xô nhựa 20 lít
	Việt Nam
	Cái
	5

	90
	Ca múc nước1 lít
	Việt Nam
	Cái
	3

	91
	Ca múc nước  2 lít
	Việt Nam
	Cái
	3

	92
	Bàn chải cọ dung cụ
	Việt Nam
	Cái
	10

	93
	Bàn chải giặt quần áo
	Việt Nam
	Cái
	4

	94
	Găng tay hộ lý cỡ nhỏ loại dài
	Việt Nam
	Đôi
	200

	95
	Ủng cao su các Size:42 ( 2 đôi), Size 39: (5 đôi)
	Việt Nam
	Đôi
	12

	96
	Thùng rác xanh có biểu tượng  20 lít
	Việt Nam
	Cái
	5

	97
	Thùng rác xanh có biểu tượng  40 lít
	Việt Nam
	Cái
	5

	98
	Thùng nhựa 60*40
	Việt Nam
	Cái
	5

	99
	Hộp nhựa160 lít
	Việt Nam
	Cái
	5

	100
	Khăn lau tay các mầu
	Việt Nam
	Cái
	90

	101
	Khăn lau tay vuông trắng
	Việt Nam
	Cái
	500

	102
	Khăn lau tay vuông xanh
	Việt Nam
	Cái
	100

	103
	Nước lau nhà Sulight
	Việt Nam
	Chai
	18

	104
	Nước rửa bát 750ml
	Việt Nam
	Chai
	38

	105
	Nước rửa bát 5L
	Việt Nam
	Can
	4

	106
	Xà phòng ômô 5.5kg
	Việt Nam
	kg
	65

	107
	xà phòng Ô mô Matich 3,8gam
	Việt Nam
	Túi
	150

	108
	Xà phòng Lifebouy 200ml
	Việt Nam
	Chai
	100

	109
	Xà phòng Lifebouy 500ml
	Việt Nam
	Chai
	68

	110
	Xà phòng Lifebouy
	Việt Nam
	Bánh
	8

	111
	Xịt côn trùng
	Việt Nam
	chai
	40

	112
	Bột thông cống
	Việt Nam
	Chai
	50

	113
	Tẩy mốc
	Việt Nam
	Chai
	50

	114
	Túi bóng xanh đựng rác 5kg
	Việt Nam
	Kg
	15

	115
	Túi bóng xanh đựng rác 30kg
	Việt Nam
	Kg
	15

	116
	Túi bóng trắng 1kg
	Việt Nam
	Kg
	10

	117
	 Túi bóng vàng biểu tượng 5 kg
	Việt Nam
	kg
	50

	118
	Móc treo tường
	Việt Nam
	Cái
	5

	119
	 Sáp Nến
	Việt Nam
	Kg
	50

	120
	Làn nhựa
	Việt Nam
	Cái
	5

	121
	Nến Paraphin
	Việt Nam
	Lít
	5

	122
	Cây ni nông
	Việt Nam
	Cây
	1

	123
	Dây buộc thuốc
	Việt Nam
	Cuộn
	54

	124
	Dây chun quần
	Việt Nam
	Cuộn
	1

	125
	Vòi chậu rửa tay
	Việt Nam
	Bộ
	20

	126
	Sen vòi + bát sen
	Việt Nam
	Bộ
	10

	127
	Dây cấp nước bệt xí
	Việt Nam
	Cái
	20

	128
	Dây cấp nước chậu rửa
	Việt Nam
	Cái
	20

	129
	Vòi Rumine
	Việt Nam
	Cái
	30

	130
	Bóng điện tròn rạng đông 20W
	Việt Nam
	Cái
	40

	131
	Bóng điện tròn rạng đông 50W
	Việt Nam
	Cái
	40

	132
	Đui bóng
	Việt Nam
	Cái
	40

	133
	Bóng tuýt
	Việt Nam
	Cái
	40

	134
	Bóng tuýt led
	Việt Nam
	Cái
	40

	135
	Cầu dao điện  3 pha
	Việt Nam
	Cái
	10

	136
	Tụ quạt trần
	Việt Nam
	Cái
	10

	137
	Hộp số quạt trần
	Việt Nam
	Cái
	10

	138
	Dây điện
	Việt Nam
	Mét
	500

	139
	Ống ghen
	Việt Nam
	Cây
	100

	140
	Ốp nổi 3 chấu
	Việt Nam
	Cái
	30

	141
	Băng tan
	Việt Nam
	Cuộn
	30

	142
	Băng dính điện
	Việt Nam
	Cuộn
	20

	143
	Nắp bệ xí
	Việt Nam
	Cái
	5

	144
	Phao téc nước
	Việt Nam
	Cái
	5

	145
	Phao bồn cầu
	Việt Nam
	Cái
	15

	146
	Atomat 30A
	Việt Nam
	Cái
	10

	147
	Atomat 60A
	Việt Nam
	Cái
	10

	148
	Chân sứ đỡ chậu rửa
	Việt Nam
	Cái
	2

	149
	Chậu sứ rửa tay
	Việt Nam
	Cái
	3

	150
	Ống nhựa PVC
	Việt Nam
	Mét
	200

	151
	Cút nhựa PVC
	Việt Nam
	Cái
	30

	152
	Keo dán nhựa
	Việt Nam
	Tuýt
	10

	153
	Mặt hạt công tắc
	Việt Nam
	Cái
	30

	154
	Công tắc quả nhót
	Việt Nam
	Cái
	30

	155
	Phích cắm điện
	Việt Nam
	Cái
	25

	156
	Ô cắm điện
	Việt Nam
	Cái
	25

	157
	Bồn cầu vệ sinh
	Việt Nam
	Cái
	2

	158
	Nước lọc đổi bình
	Việt Nam
	Bình
	100

	159
	Chè khô thái nguyên
	Việt Nam
	kg
	3

	160
	Trà Dimah các vị
	Việt Nam
	hộp
	100


2. Địa điểm cung cấp, và phân phối các mặt hàng theo yêu cầu: Tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền – Phục hồi chức năng tỉnh Điện Biên
	3. Thời gian giao hàng dự kiến: Ghi theo thời gian dự kiến giao hàng, phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu.
	4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 
	+ Điều kiện thanh toán: Bên B cung cấp đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu của bên A. Các quy định cụ thể về chứng từ thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật. 
	+ Số lân thanh toán, thời hạn thanh toán: 
- Bên A sẽ thanh toán theo nghiệm thu của từng đợt cung cấp các mặt hàng theo yêu cầu, thanh toán  bằng chuyển khoản cho bên B 100% phần giá trị nghiệm thu. 
- Căn cứ trên Biên bản thanh lý Hợp đồng kể từ khi kết thúc thời gian thực hiện hợp đồng. Việc thanh toán này sẽ thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày bên A nhận đầy đủ hoá đơn chứng từ theo quy định.
	5. Các thông tin khác (nếu có).
	Đính kèm theo nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụng,  mức độ độc hại (nếu có), bảo quản trong quá trình sử dụng; thời gian giao hàng dự kiến và các thông tin liên quan khác.

	Nơi nhận:
· Như kính gửi 
·  Lưu VT- TCHC -KT
	Điện Biên, ngày  08  tháng 05 năm 2025
GIÁM ĐỐC






BS CKII. Nguyễn Trọng Ninh



